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I. TÌNH HÌNH VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ 

1. Tình hình chung 

1.1. Kinh tế, đời sống 

Tỉnh Bình Thuận có 10 đơn vị hành chính cấp huyện (01 thành phố, 01 thị 

xã, 7 huyện trên đất liền và 01 huyện đảo), 124 đơn vị hành chính cấp xã (19 

phường, 12 thị trấn và 93 xã) với 691 thôn, khu phố. Tính đến tháng 11/2021, dân 

số toàn tỉnh khoảng 1,258 triệu người, có 35 dân tộc, trong đó 34 dân tộc thiểu số 

với 25.500 hộ/105.092 khẩu, chiếm hơn 8,3% dân số
(1)

; 100% xã vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số đã có đường ô tô thảm nhựa thông suốt đến trung tâm xã, được 

phủ sóng truyền hình, phát thanh; 98% hộ sử dụng điện lưới quốc gia; 88,3% hộ 

được sử dụng nước hợp vệ sinh; 17/17 xã thuần đồng bào dân tộc thiểu số có nhà 

văn hóa; 100% thôn, bản có nhà sinh hoạt cộng đồng. Đồng bào dân tộc thiểu số cư 

trú xen kẽ, rộng khắp trên địa bàn tỉnh; trong đó, dân tộc Raglai, Cơ Ho, Chơ Ro 

sống tập trung ở 11 xã và 20 thôn xen ghép; dân tộc Chăm cư trú tập trung ở 04 xã 

thuần và 09 thôn xen ghép ở ven trục đường quốc lộ, tỉnh lộ; dân tộc Tày, Nùng, 

Hoa chủ yếu sống ở 02 xã thuần, 02 thôn xen ghép và ở khu vực đô thị. Toàn tỉnh 

còn 10 thôn, khu phố đặc biệt khó khăn
(2)

, 03 xã khu vực III
(3)

, 03 xã khu vực II
(4)

 

và 25 xã, thị trấn khu vực I
(5)

 thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi (các 

xã được phân loại khu vực theo Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 04/6/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ) 

Trong năm, tình hình đời sống, kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số cơ 

bản ổn định; hệ thống kết cấu hạ tầng từng bước được nâng cấp; việc hỗ trợ vốn, 

                                           
1- Dân tộc Chăm 9.675 hộ/42.738 khẩu; dân tộc Raglai 5.200 hộ/21.155 khẩu; dân tộc Cơ Ho 3.307 hộ/13.832 

khẩu; dân tộc Hoa 3.858 hộ/13.866 khẩu; dân tộc Tày 1.411 hộ/6.019 khẩu; dân tộc Chơ Ro: 1.049 hộ/4.213 

khẩu; dân tộc Nùng 600 hộ/2.701 khẩu, còn lại là các dân tộc khác. 

2- Gồm: thôn Tiến Thành (xã Phan Tiến, huyện Bắc Bình); thôn 2 (xã Đông Giang), thôn 2 (xã Đông Tiến), 

thôn Dân Hiệp (xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc); thôn 1 (xã Măng Tố), thôn 2 (Suối Kiết), thôn 4 (xã Đức 

Bình), thôn 4 (xã Gia Huynh), khu phố Trà Cụ, khu phố Tân Thành (Thị trấn lạc Tánh, huyện Tánh Linh).  

3- Gồm: xã La Dạ (Hàm Thuận Bắc); xã Mỹ Thạnh (Hàm Thuận Nam) và xã La Ngâu (Tánh Linh). 

4- Gồm: xã Phan Tiến (Bắc Bình); xã Đông Tiến, Đông Giang (Hàm Thuận Bắc). 

5- Gồm: xã Phan Dũng, Phong Phú, Phú Lạc (Tuy Phong); xã Phan Thanh, Phan Hòa, Phan Hiệp, Phan Sơn, Phan 

Lâm, Phan Điền, Bình An, Sông Bình, Sông Lũy, Hải Ninh (Bắc Bình); xã Hàm Trí, Thuận Hòa (Hàm Thuận Bắc); xã 

Hàm Cần (Hàm Thuận Nam); xã Sông Phan, Tân Thắng (Hàm Tân); xã Măng Tố, Đức Bình, Đức Thuận, Gia Huynh, 

Suối Kiết, thị trấn Lạc Tánh (Tánh Linh) và xã Đức Tân (Đức Linh). 
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kỹ thuật, xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế 

được các cấp, các ngành quan tâm; qua đó giúp đời sống, kinh tế của đồng bào dân 

tộc thiểu số được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm, nhiều hộ thoát nghèo, một số hộ 

đã vươn lên khá giả
(6)

. 

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, tiếp tục lây lan, diễn biến 

phức tạp trên diện rộng đã ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống nhân dân ở vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số, nhất là những nơi phải phong tỏa, cách ly y tế và thời tiết diễn 

biến bất thường, mưa lớn gây ngập úng cục bộ
(7)

; giá vật tư nông nghiệp tăng, sản 

phẩm tiêu thụ chậm, giá thấp đã tác động tiêu cực đến đời sống, sinh hoạt, kinh tế, 

xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. 

1.2. Văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe đồng bào vùng dân tộc thiểu số 

Các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số được các cấp, ngành quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tổ 

chức; nhìn chung các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, lễ hội cơ bản chấp hành quy 

định của pháp luật và đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Việc tổ 

chức các nghi lễ, lễ hội văn hóa dân gian theo nghi thức, tập tục truyền thống đáp 

ứng và thỏa mãn nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần, tâm linh, tín ngưỡng của 

nhân dân địa phương; từ đó góp phần giữ gìn phong tục tập quán và bản sắc văn 

hóa truyền thống của các dân tộc; nội dung các hoạt động lành mạnh, tiết kiệm, 

đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. 

Chất lượng giáo dục, văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; chính 

sách an sinh xã hội được quan tâm; công tác chăm sóc sức khỏe cơ bản đáp ứng 

nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu của đồng bào; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh 

dưỡng giảm còn 21,6%; mạng lưới y tế ở các xã thuần đồng bào dân tộc thiểu số 

được củng cố, hoàn thiện
(8)

; đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn, hộ nghèo, 

cận nghèo được cấp thẻ BHYT miễn phí theo quy định; chính sách hỗ trợ học sinh 

là con em cùng đồng bào được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. 

1.3. Quốc phòng, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số cơ bản ổn định; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tiếp tục 

                                           
6- Số hộ nghèo đầu năm 2020 là: 1.705 hộ chiếm 6,96% số hộ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đến đầu năm 

2021 số hộ nghèo giảm còn 1.180 hộ, chiếm 4,73% số hộ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

7- Về thiên tai: Trong tháng 10,11/2021, mưa dông, lốc xoáy xảy ra trên địa bàn các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm 

Thuận Nam, Tánh Linh, Đức Linh, Tánh Linh, thị xã La Gi và thành phố Phan Thiết đã làm 02 người bị thương, 03 

người tử vong; tốc mái, ngập 120 căn nhà, 110 giếng nước, hư hỏng nhiều công trình phụ, đê bao, hệ thống kênh dẫn 

nước; thiệt hại 414 ha lúa sắp thu hoạch, gần 1.000 ha thanh long, 10 ha cây cao su, điều, mít; 88,6 ha hoa màu; 52 tàu 

cá bị chìm và 46 tàu, thuyền hư hỏng ... ước thiệt hại hơn 20 tỷ đồng; trong đó có 160 ha diện tích sản xuất của đồng 

bào dân tộc thiểu số bị thiệt hại nặng. Về dịch bệnh: tính đến tháng 11/2021, toàn tỉnh có 100 trường hợp nhiễm Covid-

19 và 450 F1 là người dân tộc thiểu số phải thực hiện cách ly tập trung; các thôn xen ghép, xã thuần đồng bào dân tộc 

thiểu số (xã Phú Lạc - Tuy Phong; xã Phan Hòa, Phan Hiệp - Bắc Bình; xã Hàm Trí, Đông Giang - Hàm Thuận Bắc) 

thực hiện phong tỏa, lập khu cách ly tập trung vì có ca nhiễm Covid-19. 

8- Đến nay, 100% xã có trạm y tế có bác sĩ (trong đó có 14 trạm y tế có bác sĩ tại chỗ, 04 trạm y tế có bác sĩ tăng 

cường từ Trung tâm y tế huyện với 02 ngày/tuần), có nữ hộ sinh hoặc y sĩ nhi. 
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được duy trì tốt, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc; ý thức cảnh giác cách 

mạng của đồng bào được nâng lên. Tuy nhiên, trong đồng bào còn tiềm ẩn một số 

yếu tố đáng quan tâm như: một số tổ chức, chức sắc tôn giáo tăng cường hoạt động 

nhằm tạo ảnh hưởng, lôi kéo, phát triển tín đồ, tổ chức ở vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số; một số tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có các ý kiến trái chiều hoặc 

đăng tải một số nội dung trên mạng xã hội liên quan đến vấn đề tên gọi tôn giáo 

của đồng bào Chăm; một tổ chức lưu vong người Chăm, tổ chức Hồi giáo quốc tế 

tiếp tục có các hoạt động tài trợ, hậu thuẫn cho một số đối tượng phát tán các ấn 

phẩm tuyên truyền, kích động đòi Nhà nước công nhận và thực thi “quyền dân tộc 

bản địa”; các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
(9)

 tiếp tục triển khai các dự án 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua các chương trình phát triển vùng, trên 

các lĩnh vực: y tế, giáo dục, an sinh xã hội, bảo trợ trẻ em… nhằm lôi kéo đồng bào 

tham gia các tổ chức tôn giáo hoặc thực hiện những việc làm trái quy định của 

pháp luật. 

2. Tâm tư, nguyện vọng của đồng bào vùng dân tộc thiểu số và những 

vấn đề cần quan tâm 

Tình hình tư tưởng đồng bào dân tộc thiểu số cơ bản ổn định; đồng bào yên 

tâm, tin tưởng, chấp hành tốt chủ trưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước; phấn khởi trước sự phát triển của địa phương; qua đó khơi dậy tinh thần 

đoàn kết, ý thức tự lực, tự cường, cố gắng lao động sản xuất, xây dựng khối đại 

đoàn kết ở địa phương, thôn, bản. Chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển sản 

xuất, giảm nghèo được các cấp, các ngành thực hiện đầy đủ, kịp thời, từ đó tiếp tục 

củng cố lòng tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước. 

Bên cạnh đó, việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số còn một số khó khăn như: dịch bệnh Covid-19 kéo dài, diễn 

biến phức tạp đã ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của đồng bào; một bộ phận 

đồng bào còn khó khăn, thiếu kinh nghiệm, vốn sản xuất, nhưng ngại vay vốn để 

đầu tư; tỷ lệ hộ nghèo còn cao, giảm nghèo thiếu bền vững, có nơi đồng bào còn 

thiếu đất sản xuất hoặc canh tác đất chưa hiệu quả; kết cấu hạ tầng vùng đồng bào 

tuy đã được đầu tư, nhưng chưa đồng bộ, nhất là giao thông nội đồng, thuỷ lợi vừa 

và nhỏ, cơ sở chế biến sau thu hoạch. Nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

mong muốn trong thời gian đến Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm phát triển kinh 

tế - xã hội, có các chính sách đặc thù; chăm lo cho giáo dục, y tế vùng cao, vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. 

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN Ở VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC 

THIỂU SỐ 

1. Kết quả đạt được 

1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

                                           
9- Mekong Plus - Pháp, WVI - Mỹ, SOCODEVI - Canada, Hội từ thiện bàn tay nhân ái… 
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Trong năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân 

tỉnh đã quan tâm chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, địa phương triển 

khai thực hiện công tác dân tộc, công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn 57-CV/TU, ngày 28/12/2020 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng; Kế hoạch số 13-KH/TU, ngày 31/3/2021 để chỉ đạo các đảng 

đoàn, ban cán sự đảng, các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tổng kết 10 

năm (2011 - 2021) thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

triển khai thực hiện Kết luận 07-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng 

cường công tác người Hoa trong tình hình mới
(10)

. 

Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời chỉ đạo các ngành, địa 

phương giải quyết các vấn đề, vụ việc liên quan đến dân tộc và đời sống, sản xuất 

của đồng bào các dân tộc thiểu số; tổ chức thăm, tặng quà cho đồng bào trong các 

dịp Tết Nguyên đán, Tết Đầu lúa của đồng bào vùng cao (Bắc Bình); Tết 

Ramưwan, Tết Katê của đồng bào Chăm trên địa bàn tỉnh
(11)

. 

Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp tổ chức giám sát đối với 04 

cấp ủy về việc thực hiện văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai 

thực hiện Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc trong tình hình mới và việc thực hiện 

Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số
(12)

. Sau giám sát, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 235-

CV/BDVTU, ngày 02/8/2021 để hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, cơ quan, đơn 

vị cấp tỉnh, huyện nâng cao hiệu quả công tác kết nghĩa với các xã thuần và thôn 

xen ghép đồng bào dân tộc thiểu số. 

Các huyện, thị, thành ủy đã tăng cường chỉ đạo các ngành, Mặt trận, các 

                                           
10- Một số kết quả trong 10 năm: Về chính trị: Cộng đồng người Hoa luôn chấp hành tốt chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; đa số người Hoa tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, hoạt động xã hội từ 

thiện tại địa phương. Về kinh tế: đời sống của người Hoa trên toàn tỉnh ổn định, kinh tế khá giả, hộ nghèo ngày càng 

giảm; toàn tỉnh có 320 hộ người Hoa hoạt động kinh doanh, thương mai, 07 Cty TNHH, 46 doanh nghiệp tư nhân 

của người Hoa. Về hoạt động văn hóa - xã hội của người Hoa được bảo tồn và phát huy, hiện có 08 bang hội quán 

duy trì hoạt động; có 610 trường hợp là phụ nữ các địa phương kết hôn với công dân Trung quốc, Đài Loan, Hồng 

Kông và có 44 trường hợp là con lai. Về giáo dục được cấp ủy, chính quyền quan tâm chăm lo, tạo điều kiện cho con 

em người Hoa theo học các chương trình giáo dục chung, tỷ lệ con em người Hoa trong độ tuổi đến trường được ra 

lớp (ở 03 cấp) đạt tỷ lệ 98,3%. Về xây dựng Đảng, củng cố hệ thống trị cơ sở trong cộng đồng người Hoa được quan 

tâm, toàn Đảng bộ có 61 đảng viên người Hoa; 3.217 người Hoa là đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị -xã hội; 

220 cốt cán là người Hoa; 70 người Hoa đang là cán bộ, công chức, viên chức ttrong các cơ quan Đảng, Nhà nước... 

11- Cụ thể: Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà 27 tập thể, 79 cá nhân/116 triệu đồng nhân dịp Tết Đầu lúa, Tết 

Nguyên đán; tặng quà 21 tập thể, 23 cá nhân/32,5 triệu đồng nhân dịp Tết Ramưwan của đồng bào Chăm theo đạo 

Hồi giáo Bàni; tặng quà 23 tập thể, 22 cá nhân/34 triệu đồng nhân dịp tết Katê của đồng bào Chăm theo đạo 

Bàlamôn. Ban Dân tộc tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị, thành phố đã thăm, tặng quà 56 tập thể, 1.301 cá nhân với tổng 

số tiền 900 triệu đồng cho hộ nghèo, gia đình chính sách, Người có uy tín, Già làng, Trưởng bản nhân các dịp lễ, tết. 

12- Gồm: Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Bình và Đảng ủy xã Phan Hòa; Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận 

Bắc và Đảng ủy xã Đông Giang. 
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đoàn thể chính trị - xã hội và cơ sở xây dựng, thực hiện các kế hoạch công tác dân 

tộc phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương; chỉ đạo tăng cường 

công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và đồng 

bào thực hiện các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc, công tác dân vận ở 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số; triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát 

triển kinh tế - xã hội ở vùng dân tộc thiểu số; nâng cao hiệu quả công tác kết nghĩa 

với các thôn xen ghép đồng bào dân tộc thiểu số; chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức 

xúc, phát sinh trong đồng bào… qua đó giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội tại địa phương. 

1.2. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 36/NQ-HĐND, ngày 

28/9/2021 phê duyệt chủ trương đầu tư kết cấu hạ tầng vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND, ngày 17/8/2021 

về chế độ trợ cấp cho học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. 

Tổ chức khảo sát (ở Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh) về việc thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021- 2030; khảo sát (ở Bắc Bình) về việc giao khoán bảo vệ 

rừng gắn với giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện 

các Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án, chính sách an sinh - xã hội thuộc lĩnh 

vực công tác dân tộc, các chính sách đặc thù của tỉnh
(13)

; triển khai thực hiện Đề án 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Nghị quyết số 

88/2019/QH14 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội
(14)

; hướng dẫn, đôn 

đốc các địa phương thực hiện công tác dân tộc, các chính sách dân tộc năm 

2021
(15)

; chỉ đạo, tổ chức làm việc với các địa phương, cơ sở để kiểm tra việc thực 

hiện các chính sách và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện đề án ở vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số; rà soát, đề xuất giải pháp thực hiện các chính sách đối 

với các xã, thôn không còn trong diện đặc biệt khó khăn theo Quyết định Thủ 

tướng Chính phủ. 

                                           
13- Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 tỉnh Bình Thuận; Công văn số 920/UBND-KT, ngày 22/3/2021 của 

UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 810/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh 

kèm theo kế hoạch thực hiện Quyết định số 2152/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về kéo dài thời gian thực hiện 

Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” đến năm 

2025; đề xuất Chương trình đầu tư, chương trình hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai 

đoạn 2021-2025; phân khai kinh phí giao khoán bảo vệ rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021… 

14- Thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 11/8/2021; Quy 

chế làm việc của Ban chỉ đạo theo Quyết định số 2369/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 15/9/2021. 

15- Chủ trương đầu tư Chương trình hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 

2021-2025 theo quy định của Luật Đầu tư công; kế hoạch thực hiện Đề án “Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên 

truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi”; Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân 

cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”… 
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Các ban, ngành, địa phương, cơ sở tích cực thực hiện các nhiệm vụ về công 

tác dân tộc tại địa phương, như: Thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh 

tế - xã hội, an sinh xã hội; tổ chức thăm đồng bào nhân dịp các ngày lễ, tết truyền 

thống; rà soát, thống kê hiện trạng và việc quản lý, sử dụng đất sản xuất trong vùng 

đồng bào; duy trì giao khoán bảo vệ rừng với tổng diện tích 86.179,42 ha/2.379 hộ 

(36,3 ha/hộ)
(16)

; đầu tư ứng trước cho 932hộ/1.608ha/10,688 tỷ đồng; thu mua của 

đồng bào 900 tấn lúa/5 tỷ đồng, 5.500 tấn bắp lai thương phẩm/24 tỷ đồng, 30 tấn 

mủ cao su/450 triệu đồng; tổ chức 11 lớp tập huấn kỹ thuật trồng, thâm canh bắp 

lai, lúa nước cho hơn 800 lượt hộ đồng bào; thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, 

chính sách đối với người có uy tín
(17)

; trợ cấp đối với học sinh, sinh viên người dân 

tộc thiểu số 620 triệu đồng; tăng cường phổ biến, tuyên truyền pháp luật trên sóng 

phát thanh, truyền hình trong vùng dân tộc thiểu số… 

1.3. Công tác dân vận của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội 

Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh ban hành các văn bản, kế hoạch, 

chương trình triển khai trong hệ thống về thực hiện công tác dân tộc, công tác dân 

vận, công tác kết nghĩa ở vùng dân tộc thiểu số; tăng cường công tác tuyên truyền, 

vận động; đồng thời, thực hiện nhiều hoạt động xã hội từ thiện, hỗ trợ giúp đỡ 

đồng bào. Nổi bật là: 

- Phối hợp các ban, ngành, địa phương tổ chức 3.180 buổi tuyên truyền, phổ 

biến bằng nhiều hình thức phù hợp với đặc điểm, điều kiện nơi đồng bào dân tộc 

thiểu số sinh sống (sinh hoạt, loa truyền thanh, mạng xã hội, website, tập san) gắn 

với triển khai các phong trào thi đua yêu nước, cụ thể như: Tuyên truyền Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; về phòng, chống dịch Covid-19... 

- Thường xuyên phối hợp nắm tình hình, nguyện vọng của đồng bào, đồng 

thời báo cáo, đề xuất cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề bức xúc, phát sinh 

trong đồng bào góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa 

phương. Vận động đồng bào tham gia thực hiện có kết quả các phong trào thi đua 

như phong trào “Tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”, “Đoàn kết sáng 

tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”, “Toàn dân 

tham gia bảo vệ môi trường”, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... 

góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng trong vùng đồng bào. 

- Tăng cường củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức, phát triển đoàn viên, hội 

viên ở các xã đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn tỉnh hiện có 41.502 người dân tộc 

thiểu số là thành viên Ban công tác Mặt trận, đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn 

                                           
16- Trong năm 2021, các đơn vị chủ rừng đã chi trả cho đồng bào với với tổng số tiền là 20,233 tỷ đồng. 

17- Raglai 26 người; Chăm 26 người; Cơ ho 18 người; Chơro 06 người; Tày 07 người; Nùng 03 người; Hoa 04 

người và Hrê 01 người. 
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thể chính trị - xã hội/tổng số 547.451 thành viên Ban công tác Mặt trận, đoàn viên, 

hội viên toàn tỉnh (chiếm 7,6%)
(18)

; rà soát, xây dựng, nâng cao chất lượng cốt cán 

chính trị, cốt cán phong trào vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức 123 cuộc giám 

sát, 19 cuộc phản biện với các nội dung liên quan đến chế độ, chính sách ở vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số
(19)

. Tổ chức thăm, tặng 45.249 suất quà, thẻ BHYT, sổ tiết 

kiệm, học bổng cho người nghèo, khó khăn, học sinh, thiếu nhi vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số với tổng số tiền 15,8 tỷ đồng
(20)

; xây mới 14 căn nhà cho hộ nghèo vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số (Công đoàn 03; Hội Phụ nữ 01; Đoàn thanh niên 10). Tổ 

chức 50 lớp tập huấn chuyển giao khoa học, công nghệ về trồng trọt, chăn nuôi cho 

1.229 đoàn viên, hội viên; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 5.361 lượt người cao 

tuổi, người nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Tích cực tham gia, tổ chức nhiều hoạt động xã hội từ thiện, giúp đỡ người 

dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; đã vận động 5.720 suất quà, 15 tấn gạo, 

50 tấn rau, củ; 5.250 thùng khẩu trang y tế; 1.500 thùng diệt khuẩn, cùng nhiều 

thiết bị y tế… cho người dân, nhân viên y tế ở các khu cách ly, phong tỏa; đồng 

thời, phát huy tinh thần tương thân, tương ái của người dân Việt Nam, nhiều mô 

hình, hoạt động thiết thực hướng về người dân gặp khó khăn, nhất là người dân ở 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tổ chức Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội, 

hội quần chúng các cấp quan tâm thực hiện như: tổ chức nấu ăn phục vụ hàng ngày 

với hàng trăm nghìn suất ăn miễn phí cho người dân trong các khu cách ly; tổ chức 

các hoạt động như “Phiên chợ 0 đồng”, “Cửa hàng 0 đồng”, “Cửa hàng nhân ái” 

để hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số do ảnh hưởng dịch bệnh; Hội LHPN thành phố Phan Thiết thành lập 

“Câu lạc bộ phụ nữ người Hoa” với 19 thành viên tham gia hỗ trợ hoạt động 

phòng, chống Covid-19 như: phục vụ các buổi ăn miễn phí, tặng 221 suất quà cho 

phụ nữ nghèo và ủng hộ “Chuyến xe nghĩa tình” hỗ trợ thực phẩm cho người dân 

bị ảnh hưởng Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh; Quan Đế Miếu (Phan Thiết) hỗ 

trợ 04 tấn gạo và hàng chục tấn nhu yếu phẩm cho người dân vùng dịch... 

- Ngoài ra, Mặt trận tỉnh phối hợp tổ chức họp mặt 183 chức sắc tôn giáo, 

người tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn
(21)

; tập 

huấn công tác dân tộc cho 12 ủy viên MTTQ Việt Nam tỉnh và thành phố Phan 

Thiết là người dân tộc thiểu số. Hội Phụ nữ tỉnh vận động hội viên, phụ nữ dân tộc 

                                           
18- Thành viên BCT mặt trận là người DTTS: 594/4.897 thành viên; đoàn viên Công đoàn là người DTTS: 

1.998/75.077 đoàn viên; hội viên Hội LHPN là người DTTS: 16.615/243.249 hội viên; hội viên Hội Nông dân là 

người DTTS: 15.398/149.489 hội viên; đoàn viên Đoàn Thanh niên là người DTTS: 6.028/55.504 đoàn viên; hội 

viên Hội cựu chiến binh là người DTTS: 869/19.235 hội viên. 

19- Giám sát: cấp huyện 18 cuộc giám sát; cấp xã 105 cuộc giám sát. Phản biện: cấp tỉnh 01 cuộc (Tỉnh đoàn 

thanh niên); cấp huyện: 04 cuộc và cấp xã 14 cuộc. 

20- MTTQVN các cấp tặng 2.150 suất quà/1,83 tỷ đồng; Hội Phụ nữ các cấp tặng 7 sổ tiết kiệm, 42 thẻ BHYT, 

20.082 suất quà, 60 suất học bổng/hơn 4 tỷ đồng; Đoàn thanh niên các cấp tặng 22.995 suất quà, 800 bộ quần áo 

ấm, 340 bộ chăn, 230 thẻ BHYT, 40 xe đạp, 1.200 bộ sách giáo khoa mới, 6.000 cuốn vở/gần 10 tỷ đồng; Hội Nông 

dân tỉnh tặng 22 suất quà trị giá 8 triệu đồng… 

21- Tại buổi họp mặt Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tặng bằng khen cho 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

phong trào thi đua thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo năm 2020. 



154 BCDTTS 2021 

 
 

8 

thiểu số tham gia các câu lạc bộ, tổ, nhóm
(22)

; vay vốn Ngân hàng Chính sách
(23)

; 

duy trì 38 tổ tiết kiệm, 06 tổ hùn vốn; 15 lớp truyền thông cho 428 hội viên về các 

vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ; phụng dưỡng, giúp đỡ 11 gia đình chính sách, 

khó khăn là người dân tộc thiểu số/294 triệu đồng. Đoàn Thanh niên các cấp thực 

hiện chương trình “10.000 ly sữa cho trẻ em vùng DTTS&MN”, “Thanh niên tình 

nguyện hè” với nhiều hoạt động thiết thực và thực hiện một số công trình đầu tư 

cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số
(24)

 với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. 

1.4. Công tác dân vận của lực lượng vũ trang 

Các đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh đã chủ động, tích cực phối hợp với 

các sở, ngành, địa phương tham mưu, tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác đảm 

bảo an ninh vùng dân tộc thiểu số và bảo vệ chủ quyền an ninh khu vực biên giới 

biển, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an toàn Đại hội toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; quán triệt toàn thể cán bộ, chiến sỹ làm công tác 

dân tộc nâng cao nhận thức về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh vùng dân tộc thiểu số trong tình 

hình mới; thực hiện tốt công tác giao quân, toàn tỉnh có 1.302 công dân nhập ngũ, 

đạt 100% chỉ tiêu (trong đó có 120 công dân là đồng bào dân tộc thiểu số); triển 

khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm bắt, ngăn chặn các âm mưu, thủ đoạn của các 

thế lực thù địch, phản động, hạn chế việc phát tán tài liệu, hình ảnh, thông tin có 

nội dung xấu độc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; cử lực lượng cán bộ, chiến 

sĩ tham gia hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tỉnh và tỉnh bạn; 

Ban Chỉ đạo công tác dân vận trên lĩnh vực Quốc phòng - An ninh tỉnh tổ chức 

hoạt động “Tết Quân - Dân” tại xã Phan Dũng (Tuy Phong)
(25)

. Ngoài ra: 

Công an tỉnh chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc và Công an các địa phương 

triển khai thực hiện công tác “Đảm bảo an ninh vùng dân tộc thiểu số” với 

phương châm “An ninh chủ động”; nắm chắc tình hình chức sắc, trí thức, tín đồ 

trong dân tộc, tôn giáo, đồng thời tuyên truyền, vận động thực hiện tốt phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; rà 

                                           
22- Duy trì 03 Câu lạc bộ “Nuôi dạy con tốt”, 01 tổ phụ nữ “Nuôi con bằng sữa mẹ”, 03 Câu lạc bộ “Phòng 

chống trẻ em suy dinh dưỡng” tại huyện Hàm Thuận Bắc; 03 nhóm/160 thành viên “Tuyên truyền về môi trường vì 

sức khoẻ gia đình và cộng đồng”, “Tuyên truyền sử dụng nước sạch vệ sinh môi trường” tại huyện Tánh Linh. 

23- Tính đến ngày 15/11/2021 tổng nguồn vốn đã giải ngân cho vùng đồng bào là hơn 29 tỷ đồng/1.019 hộ vay. 

24- Cụ thể: (1) Công trình sân chơi thiếu nhi tại Trường Mẫu giáo Phú Lạc - xã Phú Lạc, Trường Tiểu học La Bá 

- xã Phan Dũng (Tuy Phong), Trường mẫu giáo tuổi thơ - xã Đức Bình (Tánh Linh), xã Hàm Cần (Hàm Thuận 

Nam) và xã Phan Tiến (Bắc Bình); (2) Công trình “Ánh sáng an ninh” tại xã Phan Hòa, Phan Điền (Bắc Bình), xã 

Đông Tiến (Hàm Thuận Bắc); (3) Công trình “Xây mới và sửa chữa nhà nhân ái” cho đoàn viên nghèo xã Phan 

Dũng (Tuy Phong), xã Phan Hiệp, Phan Tiến (Bắc Bình), xã Lạc Tánh, xã Đức Bình (Tánh Linh), xã Hàm Cần 

(Hàm Thuận Nam); (4) Công trình “Tuyến đường an ninh” tại thị trấn Lạc Tánh (Tánh Linh); (5) Công trình “Đèn 

xanh thay đèn dầu” tại xã Phan Thanh (Bắc Bình); (6) công trình “Điểm sáng an ninh” tại xã Phú Lạc, Vĩnh Hảo 

(Tuy Phong), xã Phan Tiến (Bắc Bình)… 

25- Mỗi gia đình chính sách, hộ nghèo được nhận 16 mặt hàng trị giá 1.2 triệu đồng; tặng quà 05 gia đình chính 

sách, người có công, mỗi suất quà 900.000đ; tặng 20 phần quà (500.000đ/phần) cho dân quân có hoàn cảnh khó 

khăn, học sinh nghèo/10 triệu đồng… tổng kinh phí hoạt động hơn 120 triệu đồng. 
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soát, đánh giá, nhân rộng các mô hình “Tự phòng, tự quản” trong vùng đồng bào 

dân tộc
(26)

; triển khai mô hình “Dân vận khéo vùng đồng bào dân tộc thiểu số” tại 

xã Phan Thanh (Bắc Bình); duy trì mô hình “Chức sắc Bàlamôn tham gia giữ gìn 

an ninh trật tự vì bình yên thôn xóm” tại xã Phan Hiệp (Bắc Bình). Công an cấp 

huyện, xã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp chỉ đạo, triển khai 

nhiệm vụ, giải pháp xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An 

toàn về an ninh, trật tự” với trên 90% hộ dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số đăng 

ký, cam kết thực hiện tiêu chí an toàn về an ninh, trật tự; hòa giải hơn 80 vụ mâu 

thuẫn tranh chấp đất đai, đánh nhau trong các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hoàn thành chỉ tiêu 100% giao quân ở 03 cấp; 

thăm, tặng 200 suất quà/40 triệu đồng cho các hộ đồng bào dân tộc, tôn giáo có 

hoàn cảnh khó khăn tại xã Gia Huynh (Tánh Linh); xây dựng mô hình “Lực lượng 

vũ trang tăng cường đoàn kết với tôn giáo, dân tộc” với 02 công trình văn hóa, thể 

thao được xây dựng tại trường Trung cấp Phật học tỉnh và nhà văn hóa tại thôn 

Dân Hiệp (xã Thuận Hòa, Hàm Thuận Bắc); xây tặng 16 căn “Nhà tình nghĩa 

Quân - Dân”; trao tặng 1.000 phần quà cho người dân khu cách ly; tiếp nhận 6 đợt 

hỗ trợ lương thực, thực phẩm và hỗ trợ nhu yếu phẩm các chốt, khu cách ly, phong 

tỏa tại thành phố Phan Thiết và thị xã La Gi… với tổng trị giá trên 45 tỷ đồng. 

Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp các huyện, thị xã, thành phố phát động 

phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh 

trái phép” trên khu vực biên giới biển với 51.215 hộ dân đăng ký cam kết thực 

hiện, trong đó các hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số khu vực ven biển; các đồn biên 

phòng phân công 169 đảng viên phụ trách 676 hộ gia đình trong khu vực biên giới 

biển (có 12 hộ và 06 người có uy tín là đồng bào DTTS); trao tặng 2.500 khẩu 

trang y tế, 30 lít dung dịch sát khuẩn; 3.000 thùng mì, 1.200 cờ Tổ quốc, 1.582 suất 

quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số. 

1.5. Công tác kết nghĩa giữa các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cơ quan cấp 

huyện với các xã thuần và thôn xen ghép đồng bào dân tộc thiểu số 

Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh thường xuyên theo dõi, phối hợp 

đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện công tác kết nghĩa với các xã thuần và 

thôn xen ghép đồng bào dân tộc thiểu số theo Công văn số 1679-CV/TU, ngày 

13/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trên cơ sở đó, các sở, ngành cấp tỉnh được 

phân công kết nghĩa đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kết nghĩa năm 

2021; Ban Thường vụ các huyện ủy chỉ đạo rà soát, phân công cho các tổ chức, 

phòng, ban thực hiện kết nghĩa với các thôn xen ghép đồng bào dân tộc thiểu số, 

đảm bảo tất cả các thôn xen ghép có ít nhất 02 đơn vị cấp huyện kết nghĩa. Đến 

                                           
26- Mô hình "Họ tộc tự quản về an ninh trật tự" xã Phú Lạc (Tuy Phong); mô hình “Tổ quần chúng tuần tra 

đảm bảo an ninh trật tự” xã Phan Hòa, Phan Thanh (Bắc Bình); mô hình “Dòng tộc văn hóa và tự quản về an ninh 

trật tự” xã Phan Hiệp (Bắc Bình), xã Tân Thuận (Hàm Thuận Nam); mô hình “Chức sắc tôn giáo tham gia tự quản 

về an ninh trật tự” xã Phan Thanh (Bắc Bình). 
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nay, đã có 17 cơ quan sở, ngành, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh kết nghĩa với 17 xã thuần đồng bào dân tộc 

thiểu số và 86 cơ quan, đơn vị cấp huyện kết nghĩa với 37 thôn, khu phố xen ghép 

đồng bào dân tộc thiểu số (thuộc các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận 

Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Tánh Linh, Đức Linh); riêng huyện Bắc Bình và 

huyện Hàm Thuận Nam phân công 23 cơ quan, đơn vị thực hiện kết nghĩa với các 

xã thuần đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài ra, Ban Thường vụ huyện Tuy Phong, 

Hàm Tân đã tổ chức đánh giá công tác kết nghĩa, giai đoạn 2016 - 2020 và triển 

khai nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Trong năm, mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng các sở, 

ban, ngành cấp tỉnh và các địa phương đã có nhiều cố gắng trong phối hợp với các 

xã, thôn kết nghĩa tổ chức 932 buổi/42.669 lượt người tuyên truyền, vận động đồng 

bào thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; 10 buổi tập 

huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật và 4 buổi hội thảo cho 350 lươṭ cán bô,̣ đoàn 

viên, hôị viên và người dân tham gia ; thực hiện các chương trình, dự án dân sinh, 

phát triển kinh tế - xã hội, tham gia các phong trào thi đua, giữ gìn an ninh trật tự, 

bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới; thực hiện phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19; tích cực tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, 

nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục xây dựng, duy trì các mô hình phát triển kinh tế, xã 

hội, chuyển giao khoa học kỹ thuật
(27)

, giữ gìn an ninh trật tự
(28)

; đỡ đầu, hỗ trợ các 

gia đình khó khăn, học sinh, sinh viên, xây mới, sửa chữa nhà ở, thăm hỏi, tặng 

31.000 phần quà tại các xã, thôn vùng đồng bào/11 tỷ đồng. Thông qua hoạt đôṇg 

kết nghĩa đã góp phần chuyển tải các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước; tập huấn, chuyển giao ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong trồng trọt, 

chăn nuôi đến với đồng bào; góp phần xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc 

dân tộc, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào; tăng 

cường, giữ vững khối đại đoàn kết giữa các dân tộc ở điạ phương. 

1.6. Xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ dân vận 

Sau Đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, hệ thống chính trị ở các 

                                           
27- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai mô hình sản xuất lúa cải tiến SRI theo liên kết chuỗi với 

quy mô 05 ha tại xã Phan Sơn (Bắc Bình) với tổng kinh phí là 60 triệu đồng; Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ kỹ 

thuật, hướng dẫn và 700 cây giống, phân bón cho bà con xã Hải Ninh (Tuy Phong) thực hiện mô hình trồng cây 

mãng cầu ta trị giá 20 triệu đồng; triển khai mô hình nuôi bồ câu Thái với kinh phí 97,5 triệu đồng tại xã Hải Ninh 

(Bắc Bình). Phòng Nông nghiệp và PTNT Huyện Hàm Thuận Nam triển khai mô hình sản xuất giống lúa mới 15 ha 

ở đập Sông Linh; tham mưu UBND huyện ký kết với Ban Dân tộc tỉnh Chương trình chuyển đổi trồng cây bắp lai 

trên đất lúa ở xã Hàm Cần. Hội Nông dân huyện Đức Linh tổ chức 03 lớp tập huấn/70 học viên về chăm sóc cây 

điều, cây mít nghệ, chăn nuôi trâu, bò. 
28- Công an tỉnh tiếp tục duy trì 06 mô hình ANTT tại huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Nam. Sở Kế 

hoạch và Đầu tư thực hiện 01 công trình “Ánh sáng an ninh” trị giá 8 triệu đồng tại xã Phan Hòa (Bắc Bình). Sở Tài 

chính thực hiện 01 công trình “Ánh sáng an ninh” trị giá 4 triệu đồng thôn Phú Điền, xã Phú Lạc (Tuy Phong). 

Huyện Tuy Phong: Cụm kết nghĩa 1 và 2 phối hợp làm 20 trụ đèn năng lượng mặt trời ở thôn Tuy Tịnh 2, xã Phong 

Phú/24,4 triệu đồng. Huyện Hàm Tân: Công an huyện, Huyện đoàn phối hợp nhân rộng tuyến đường ánh sáng an 

ninh liên thôn Tân Hòa, Tân Quang, xã Sông Phan với số tiền 10 triệu đồng. Đức Linh: Công an huyện, Huyện đoàn 

phối hợp lắp đặt 01 camera an ninh tại thôn 7, xã Đức Tín, 03 bóng đèn năng lượng mặt trời tại thôn 9, xã Mê Pu. 
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xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số được củng cố, kiện toàn, đủ số lượng, nâng dần 

chất lượng hoạt động; cán bộ, công chức ở các xã thuần đồng bào dân tộc thiểu số 

hiện nay cơ bản đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và chính trị. Cấp ủy các cấp 

quan tâm đào tạo, bố trí cán bộ là người dân tộc thiểu số tham gia các cơ quan, tổ 

chức trong hệ thống chính trị. Toàn tỉnh hiện nay có 2.467 cán bộ, công chức, viên 

chức là người dân tộc thiểu số, trong đó có 2.012 đảng viên
(29)

. Một số địa phương 

quan tâm tiếp tục bồi dưỡng, phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số, trong 

năm kết nạp 33 đảng viên là người dân tộc thiểu số (Tuy Phong 3, Hàm Thuận Bắc 

30). Đại biểu Quốc hội khóa XV, hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 

là người dân tộc thiểu số có 363 người (trong đó, đại biểu Quốc hội 01; đại biểu 

HĐND cấp tỉnh 02, cấp huyện 18, cấp xã 342 người); cán bộ được quy hoạch cấp 

lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh 11 đồng chí (3 cấp trưởng, 8 cấp phó); quy hoạch cấp ủy 

viên cấp huyện 23 đồng chí; 218 cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi 

dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong năm 2021. 

2. Một số tồn tại, hạn chế 

- Một số nơi việc cụ thể hóa, phối hợp triển khai thực hiện một số chủ 

trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc 

chưa kịp thời, đồng bộ. 

- Công tác phối hợp theo dõi, phản ánh tình hình đồng bào vùng dân tộc 

thiểu số của một số địa phương, đơn vị chưa nắm chắc, chưa thường xuyên; việc 

phát huy vai trò già làng, chức sắc tôn giáo, người có uy tín và lực lượng cốt cán 

chính trị trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh 

chưa thật sự hiệu quả. 

- Công tác tuyên truyền, vận động đồng bào chưa thường xuyên, nội dung 

tuyên truyền chưa sát với từng đối tượng; công tác phát triển đảng viên, đoàn viên, 

hội viên, cốt cán chính trị và người có uy tín vùng đồng bàn dân tộc thiểu số chưa 

đạt yêu cầu đề ra. 

- Tại một số địa phương, việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước, 

phong trào “Dân vận khéo”, các cuộc vận động còn hình thức, hiệu quả chưa cao, 

chưa thu hút được nhiều đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. 

- Một số ban, ngành, địa phương theo dõi, cập nhật các số liệu về công tác 

dân tộc chưa đầy đủ; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo chưa kịp thời; việc kiểm 

tra, giám sát thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chính sách dân tộc còn hạn chế. 

- Đời sống một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn, thiếu vốn 

và kinh nghiệm sản xuất; tỷ lệ hộ nghèo còn cao; kết quả giảm nghèo thiếu bền 

vững; có nơi đồng bào còn thiếu đất sản xuất, có đất sản xuất nhưng điều kiện sản 

                                           
29- Tuy Phong 275; Bắc Bình 811; Hàm Thuận Bắc 404; Phan Thiết 58; Hàm Thuận Nam 97; Hàm Tân 97; La 

Gi 29; Tánh Linh 186; Đức Linh 55. 
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xuất khó khăn (thiếu chủ động nguồn nước, đất cằn cỗi, sỏi đá…) hoặc canh tác 

chưa hiệu quả. Công tác quản lý, sử dụng đất chưa chặt chẽ, hầu hết các địa 

phương còn để tình trạng đồng bào mua, bán, sang nhượng, cho thuê trái phép đất 

do Nhà nước cấp
(30) 

nhưng chưa vận động, ngăn chặn kịp thời. 

3. Nguyên nhân 

3.1. Nguyên nhân kết quả đạt được 

Trong năm Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo 

công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách 

về công tác dân tộc, công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; cấp 

ủy, chính quyền các địa phương tăng cường theo dõi, nắm tình hình, đồng thời, 

phản ánh, đề xuất cấp trên giải quyết những vấn đề, vụ việc nổi lên và vận động 

đồng bào tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới. Các 

chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển sản xuất, giảm nghèo vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Diện mạo nông 

thôn và các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, dạy nghề, giải quyết việc 

làm tiếp tục được cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào được nâng 

lên; tình hình an ninh trật tự cơ bản ổn định; lòng tin của đồng bào đối với Đảng, 

Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục được củng cố, khối đại đoàn 

kết toàn dân tộc được giữ vững. 

3.2. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 

- Một số cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa thật sự tập trung lãnh 

đạo, chỉ đạo đối với công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số nên chưa 

quan tâm chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến thường xuyên chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước đến đồng bào. 

- Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện các 

chính sách dân tộc còn thiếu đồng bộ, thường xuyên. Cán bộ làm công tác dân tộc 

còn thiếu, năng lực tham mưu, triển khai thực hiện có mặt còn hạn chế. 

- Do ảnh hưởng dịch bệnh covid-19, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, 

ảnh hưởng đến sản xuất của đồng bào; giá cả các loại vật tư hàng hoá tăng cao, giá 

nông sản thấp đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số.  

- Một bộ phận đồng bào còn tư tưởng trông chờ sự hỗ trợ của nhà nước, ý 

thức tự lực, quyết tâm vươn lên thoát nghèo chưa cao; ít quan tâm đến chính sách, 

pháp luật, ít tham gia các hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở. 

- Cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số tuy đã được đầu tư, nhưng 

chưa đồng bộ, nhất là các công trình giao thông nội đồng, hệ thống thủy lợi vừa và 

                                           
30- Huyện Tuy Phong 37 hộ/32,9 ha; Bắc Bình 112 hộ/102,5 ha; Hàm Thuận Bắc 14 hộ/10,65 ha; Hàm Thuận 

Nam 40 hộ/42,7 ha; Hàm Tân 58 hộ/60,58 ha; Tánh Linh 166 hộ/165,40 ha; Đức Linh 223 hộ/305,1 ha. 
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nhỏ phục vụ sản xuất nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất của đồng bào. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC DÂN VẬN VÙNG ĐỒNG 

BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2022 

1. Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường 

trực Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện tốt các chỉ thị, nghị 

quyết của Đảng về công tác dân tộc; trọng tâm là Kết luận số 65-KL/TW, ngày 

30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc trong tình hình 

mới; Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư về tăng cường và đổi 

mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác kết nghĩa với các xã thuần và thôn xen ghép đồng bào dân 

tộc thiểu số theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 1679-

CV/TU, ngày 13/3/2020. 

2. Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và các sở, ngành liên 

quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn của 

Trung ương, của tỉnh về các chương trình, dự án, chính sách dân tộc; trọng tâm là 

triển khai thực hiện Kế hoạch số 1176/KH-UBND, ngày 27/3/200 của UBND tỉnh 

về thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị 

quyết 88/2019/QH14 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. 

3. Tham mưu chỉ đạo hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục tổ chức 

quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung 

ương, của Tỉnh ủy và các văn bản liên quan, nhất là các chính sách dân tộc trong 

đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số gắn với nâng cao ý thức cảnh giác của đồng bào trước âm mưu, thủ đoạn của 

các thế lực thù địch nhằm gây mất đoàn kết giữa các dân tộc. 

4. Phối hợp Mặt trận, các đoàn thể chính tri - xã hội đẩy mạnh các phong 

trào thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động an sinh xã hội; xây dựng tổ chức, 

phát triển đoàn viên, hội viên; hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào từng bước chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất ở vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng nếp sống văn minh, xóa dần các tập tục lạc 

hậu, đi đôi với việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của từng dân tộc. 

5. Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện tốt Chương trình công tác dân vận ở 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa thiết 

thực, hiệu quả; xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận ở vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Để thực hiện thành công các mục tiêu giảm nghèo bền vững, tăng cường hỗ 

trợ các xã đặc biệt khó khăn, góp phần nâng cao đời sống, đảm bảo an sinh xã hội, 
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giữ vững an ninh chính trị ở vùng dân tộc thiểu số trong thời gian tới, nhất là trong 

điều kiện dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình 

Thuận đề xuất Ban Dân vận Trung ương có ý kiến với Ủy ban Dân tộc quan tâm, 

hướng dẫn: 

- Cụ thể việc thực hiện các chính sách (phụ cấp thu hút; phụ cấp công tác; 

trợ cấp tiền mua nước sạch, nước ngọt; trợ cấp 1 lần, phụ cấp ưu đãi nghề...) đối 

với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực 

lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo 

Nghị định số 76/2019/NĐ-CP, ngày 08/10/2019 của Chính phủ đang công tác trên 

địa bàn các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

(theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT, ngày 16/9/2021 của Ủy ban Dân tộc về phê 

duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021 - 2025). 

- Thôn 4, xã Đức Bình (là xã khu vực I), huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận 

là thôn đặc biệt khó khăn (theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân 

tộc), tuy nhiên, xã Đức Bình đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; do đó, 

đề nghị Ủy ban Dân tộc có hướng dẫn việc thực hiện các chính sách dân tộc đối 

với các thôn đặc biệt khó khăn nằm trong xã khu vực I có thuộc phạm vi điều 

chỉnh theo quy định tại Điều 3, Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 04/6/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ hay không để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện. 

Trên đây là báo cáo tình hình và kết quả công tác dân vận ở vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số năm 2021; Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, 

Ban Dân vận Trung ương theo dõi, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Dân vận Trung ương (HN + T78), 

- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Ban Dân tộc tỉnh và các sở, ngành cấp tỉnh, 

- Thường trực các huyện, thị, thành ủy, 

- Ban Dân vận các huyện, thị, thành ủy, 

- Lưu Văn thư. 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Đặng Hồng Sỹ 



TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 
 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

BAN DÂN VẬN 
  * 
   BIỂU THỐNG KÊ 

VỀ KINH TẾ, ĐỜI SỐNG CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2021 

(Kèm theo Báo cáo số 154 - BC/BDVTU, ngày 09/12 /2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy) 

----- 

I TÌNH HÌNH KINH TẾ, ĐỜI SỐNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ 

STT Tiêu chí (diễn giải) 
Số liệu đến 

tháng 11/2021 

1 Tổng dân số 
Hộ 332.430 

Khẩu 1.258.000 

2 Đồng bào DTTS 
Hộ 25.500 

Khẩu 105.092 

3 Tổng số hộ nghèo của địa phương/số hộ DTTS nghèo  3.307/1.180 

4 Tổng số hộ cận nghèo của địa phương/số hộ DTTS cận nghèo  9.552/3.238 

5 Số hộ DTTS chưa được dùng điện lưới quốc gia 510 

6 Số hộ DTTS chưa được sử dụng nước hợp vệ sinh 2.984 

7 Số hộ DTTS chưa có nhà ở 0 

8 Số hộ DTTS có nhà ở nhưng dột nát, cần sửa chữa / 

9 Tổng số hộ DTTS đã được cấp đất sản xuất đến nay, trong đó: 5.375 

  - Số hộ DTTS được cấp đất sản xuất trong năm 2021 0 

  - Số hộ DTTS được cấp đất nhưng không sản xuất / 

  - Số hộ DTTS được cấp đất nhưng đã sang nhượng hoặc cho thuê 650 

  
- Số hộ DTTS được cấp đất nhưng sản xuất khó khăn (đất sỏi đá, 

thiếu nước...) 
206 

10 Số hộ DTTS thiếu đất sản xuất 4.853 

11 Số lao động là người DTTS được đào tạo nghề 3.213 

12 Ước thu nhập bình quân đầu người DTTS/năm 22 triệu đồng/năm 

II KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH DÂN TỘC   

STT Tiêu chí (diễn giải) 
Số liệu đến 

tháng 11/2021 

1 Hỗ trợ phát triển KT-XH (Quyết định 2085/QĐ-TTg) Năm 2020 kết thúc thực 

hiện Quyết định 

2085/QĐ-TTg và Quyết 

định 1722-QĐ-TTg; hiện 

nay các địa phương bắt 

đầu triển khai thực hiện 

chương mới 

2 Chương trình 135 (Quyết định 1722/QĐ-TTg) 

3 
Hỗ trợ đầu tư kết cấu 

hạ tầng  

Số công trình 

Tổng kinh phí (triệu đồng) 

4 

Đầu tư ứng trước 

(Quyết định 05/2016/QĐ-

UBND) 

Số hộ nhận đầu tư ứng trước 910 

Diện tích bắp lai (ha) 1.577,9 

Diện tích lúa nước (ha) 125,5 

Diện tích bắp, lúa bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh (ha) 160 

5 

Giao khoán, bảo vệ rừng 

(Nghị quyết 17/2011/NQ-

HĐND) 

Số hộ nhận khoán 3.379 

Tổng diện tích (ha) 86.179,42 

6 
Trợ cấp học sinh, sinh 

viên 

Số học sinh, sinh viên được trợ cấp 48 

Tổng số tiền (triệu đồng) 620 

7 Chính sách khác...   



TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

  

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

      BAN DÂN VẬN 

                       * 

     BIỂU THỐNG KÊ 
ĐOÀN VIÊN, HỘI VIÊN Ở VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2021 

(Kèm theo Báo cáo số 154 - BC/BDVTU, ngày  09/12/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy) 

----- 

STT 
Tổ chức Mặt trận, đoàn thể 

chính trị - xã hội 

Tổng số tổ 

chức cơ sở 

  Tổng số Ban 

CTMT, chi 

đoàn, chi hội 

Tổng số thành 

viên Ban 

CTMT, đoàn 

viên, hội viên 

Thành viên 

BCTMT, ĐV, 

HV là người 

DTTS 

Ghi chú 

1 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 124 691 4.897 594   

2 Công đoàn 1.357 / 75.077 1.998   

3 Hội Nông dân 124 736 149.489 15.398   

4 Hội Phụ nữ 150 698 243.249 16.615   

5 Đoàn Thanh niên 502 2.345 55.504 6.028   

6 Hội Cựu chiến binh 158 742 19.235 869   

  TỔNG 2.415 5.212 547.451 41.502   
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